
Stt Họ tên Năm sinh Giới tính Lớp cũ SĐT liên lạc Ghi chú
1 Đinh Đức Anh 02/11/2011 Nam 4/2 0902273456
2 Nguyễn Bùi Trâm Anh 25/04/2011 Nữ 4/2 0914088077
3 Nguyễn Đan Anh 13/07/2011 Nữ 4/2 0909710878
4 Phạm Hồng Bảo Anh 20/03/2011 Nữ 4/2 0913711188
5 Phan Hoàng Trâm Anh 25/03/2011 Nữ 4/2 0984930593
6 Phan Lê Minh Anh 12/12/2011 Nữ 4/2 0903995399
7 Cao Trần Quốc Anh 13/09/2011 Nam 4/4 0939106108
8 Nguyễn Đình Gia Bảo 23/03/2011 Nam 4/2 0918180504
9 Dương Hoàng Diệp 03/04/2011 Nữ 4/2 0903727624
10 Phạm Khả Doanh 23/01/2011 Nữ 4/2 0903998480
11 Nguyễn Hoàng Minh Đức 21/04/2011 Nam 4/2 0903379666
12 Trần Long Đức 18/05/2011 Nam 4/2 0919187777
13 Trần Nguyễn Lam Giang 18/04/2011 Nữ 4/2 0909689688
14 Nguyễn Hoàng Gia Hân 22/12/2011 Nữ 4/2 0913154969
15 Huỳnh Quang Huy 22/06/2011 Nam 4/2 0918226676
16 Lư Quang Huy 07/09/2011 Nam 4/2 0902399966
17 Nguyễn Phú Khang 15/08/2011 Nam 4/2 0903028036
18 Nguyễn Viết Khang 18/04/2011 Nam 4/2 0933210879
19 Phạm Tuấn Khang 10/08/2011 Nam 4/2 0909738392
20 Lê Phạm Minh Khánh 05/11/2011 Nữ 4/2 0916665968
21 Tô Ngọc Khánh 25/02/2011 Nữ 4/2 0933117961
22 Trương Kim  Khánh 02/10/2011 Nữ 4/2 0979717979
23 Lâm Hà Như Ngọc 02/06/2011 Nữ 4/2 0936448331
24 Phan Gia Như Ngọc 20/06/2011 Nữ 4/2 0937169169
25 Tạ Lưu Bảo Ngọc 20/04/2011 Nữ 4/2 0934279400
26 Vũ Duy Khôi Nguyên 18/03/2011 Nam 4/2 0903310836
27 Lê Đặng Gia  Nguyễn 26/12/2011 Nam 4/2 0903859854
28 Nguyễn Khải Minh 12/03/2011 Nam 4/2 0903523935
29 Đàm Ngọc Yến Nhi 29/05/2011 Nữ 4/2 0909823258
30 Đỗ Minh Phát 27/04/2011 Nam 4/2 0918183949
31 Lê Thanh  Phong 24/10/2011 Nam 4/2 0918918879
32 Nguyễn Hoàng Thiên Phú 01/08/2011 Nam 4/2 0902357768
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GVCN: Vũ Thị Minh Tâm (SĐT: 0909588548) 



Stt Họ tên Năm sinh Giới tính Lớp cũ SĐT liên lạc Ghi chú
33 Nguyễn Quốc Thiên Phú 16/04/2011 Nam 4/2 0902961545
34 Nguyễn Công Hoàng Quân 27/03/2011 Nam 4/2 0913920903
35 Nguyễn Cao Kiến Quốc 16/08/2011 Nam 4/2 0914297487
36 Nguyễn Ngọc Quỳnh 18/12/2011 Nữ 4/2 0903659302
37 Phan Gia Phương Quỳnh 28/11/2011 Nữ 4/2 0908375419
38 Đinh Lê Thanh Tâm 03/09/2011 Nữ 4/2 0931118950
39 Ngô Thụy Thanh Tâm 18/01/2011 Nữ 4/2 0908371721
40 Nguyễn Ngọc Anh Tâm 30/05/2011 Nam 4/2 0908610745
41 Lư Nhã Thi 06/10/2011 Nữ 4/2 0908355332
42 Trần Hoàng Thịnh 25/03/2011 Nữ 4/2 0908333934
43 Lê Ngọc Bảo Thư 30/11/2011 Nữ 4/2 0908283530
44 Phạm Xuân Trí 24/02/2011 Nam 4/2 0902992412
45 Phan Gia Như Ý 20/06/2011 Nữ 4/2 0937169169

TC: 45 HS
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